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Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Nhà trường năm học 2022-2023 

 

I. TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

DANH SÁCH CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

STT Danh sách các chuyên ngành trình độ Thạc sĩ 

Khối ngành IV 

1 Thủy văn học 

2 Khí tượng và khí hậu học 

3 Khoa học môi trường 

Khối ngành V 

4 Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ 

Khối ngành VII 

5 Quản lý đất đai 

6 Quản lý tài nguyên và môi trường 

1. Chuyên ngành Thủy văn học 

TT Nội dung Trình độ Thạc sĩ 

I 
Điều kiện đăng ký 

tuyển sinh 

Điều kiện đăng ký tuyển sinh: 

Thí sinh xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ là công dân nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đủ sức khỏe học tập, không trong 

thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong 

thời gian thi hành án hình sự, phải đáp ứng các điều kiện sau: 

1. Điều kiện về văn bằng 

Thí sinh xét tuyển đáp ứng yêu cầu sau: 

a) Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc công nhận tốt nghiệp đại học 

ngành phù hợp (danh sách ngành phù hợp theo quy định của Trường) 

với ngành xét tuyển; 

b) Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc công nhận tốt nghiệp đại học 

những ngành phải học bổ sung kiến thức (danh mục những ngành 

phải học bổ sung kiến thức theo quy định của Trường). Thí sinh tốt 

nghiệp đại học ngành thuộc danh mục những ngành phải học bổ sung 

kiến thức của Trường phải hoàn thành các môn học bổ sung kiến 

thức theo quy định. 

2. Điều kiện về ngoại ngữ 

a) Các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi đánh giá năng 

lực ngoại ngữ 

đầu vào: 

- Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời 

gian ở nước 

ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy 

định hiện hành; 

- Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh hoặc 

ngành Sư phạm tiếng Anh; 

- Có một trong các văn bằng, chứng chỉ Tiếng Anh từ Bậc 3 trở lên 

theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam có thời 

hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp 

bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công 
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TT Nội dung Trình độ Thạc sĩ 

nhận. 

b) Nếu thí sinh chưa có văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ theo quy 

định thì tham 

gia thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào do Trường tổ chức. 

3. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật 

mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, 

được cơ quan quản lý nhân sự nơi 

đang công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận. 

4. Điều kiện sức khỏe đủ điều kiện để học tập. 

5. Hồ sơ đăng ký đầy đủ, đúng thời gian quy định. 

2. Chuyên ngành Khí tượng và khí hậu học 

TT Nội dung Trình độ Thạc sĩ 

I 
Điều kiện đăng ký 

tuyển sinh 

Điều kiện đăng ký tuyển sinh: 

Thí sinh xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ là công dân nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đủ sức khỏe học tập, không trong 

thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong 

thời gian thi hành án hình sự, phải đáp ứng các điều kiện sau: 

1. Điều kiện về văn bằng 

Thí sinh xét tuyển đáp ứng yêu cầu sau: 

a) Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc công nhận tốt nghiệp đại học 

ngành phù hợp (danh sách ngành phù hợp theo quy định của Trường) 

với ngành xét tuyển; 

b) Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc công nhận tốt nghiệp đại học 

những ngành phải học bổ sung kiến thức (danh mục những ngành 

phải học bổ sung kiến thức theo quy định của Trường). Thí sinh tốt 

nghiệp đại học ngành thuộc danh mục những ngành phải học bổ sung 

kiến thức của Trường phải hoàn thành các môn học bổ sung kiến 

thức theo quy định. 

2. Điều kiện về ngoại ngữ 

a) Các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi đánh giá năng 

lực ngoại ngữ 

đầu vào: 

- Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời 

gian ở nước 

ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy 

định hiện hành; 

- Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh hoặc 

ngành Sư phạm tiếng Anh; 

- Có một trong các văn bằng, chứng chỉ Tiếng Anh từ Bậc 3 trở lên 

theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam có thời 

hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp 

bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công 

nhận. 

b) Nếu thí sinh chưa có văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ theo quy 

định thì tham 

gia thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào do Trường tổ chức. 

3. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật 

mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, 

được cơ quan quản lý nhân sự nơi 

đang công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận. 

4. Điều kiện sức khỏe đủ điều kiện để học tập. 
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TT Nội dung Trình độ Thạc sĩ 

5. Hồ sơ đăng ký đầy đủ, đúng thời gian quy định. 

3. Chuyên ngành Khoa học môi trường 

TT Nội dung Trình độ Thạc sĩ 

I 
Điều kiện đăng ký 

tuyển sinh 

Điều kiện đăng ký tuyển sinh: 

Thí sinh xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ là công dân nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đủ sức khỏe học tập, không trong 

thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong 

thời gian thi hành án hình sự, phải đáp ứng các điều kiện sau: 

1. Điều kiện về văn bằng 

Thí sinh xét tuyển đáp ứng yêu cầu sau: 

a) Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc công nhận tốt nghiệp đại học 

ngành phù hợp (danh sách ngành phù hợp theo quy định của Trường) 

với ngành xét tuyển; 

b) Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc công nhận tốt nghiệp đại học 

những ngành phải học bổ sung kiến thức (danh mục những ngành 

phải học bổ sung kiến thức theo quy định của Trường). Thí sinh tốt 

nghiệp đại học ngành thuộc danh mục những ngành phải học bổ sung 

kiến thức của Trường phải hoàn thành các môn học bổ sung kiến 

thức theo quy định. 

2. Điều kiện về ngoại ngữ 

a) Các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi đánh giá năng 

lực ngoại ngữ 

đầu vào: 

- Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời 

gian ở nước 

ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy 

định hiện hành; 

- Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh hoặc 

ngành Sư phạm tiếng Anh; 

- Có một trong các văn bằng, chứng chỉ Tiếng Anh từ Bậc 3 trở lên 

theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam có thời 

hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp 

bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công 

nhận. 

b) Nếu thí sinh chưa có văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ theo quy 

định thì tham 

gia thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào do Trường tổ chức. 

3. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật 

mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, 

được cơ quan quản lý nhân sự nơi 

đang công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận. 

4. Điều kiện sức khỏe đủ điều kiện để học tập. 

5. Hồ sơ đăng ký đầy đủ, đúng thời gian quy định. 

4. Chuyên ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ 

STT Nội dung Trình độ Thạc sĩ 

I 
Điều kiện đăng ký 

tuyển sinh 

Điều kiện đăng ký tuyển sinh: 

Thí sinh xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ là công dân nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đủ sức khỏe học tập, không trong 

thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong 
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STT Nội dung Trình độ Thạc sĩ 

thời gian thi hành án hình sự, phải đáp ứng các điều kiện sau: 

1. Điều kiện về văn bằng 

Thí sinh xét tuyển đáp ứng yêu cầu sau: 

a) Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc công nhận tốt nghiệp đại học 

ngành phù hợp (danh sách ngành phù hợp theo quy định của 

Trường) với ngành xét tuyển; 

b) Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc công nhận tốt nghiệp đại học 

những ngành phải học bổ sung kiến thức (danh mục những ngành 

phải học bổ sung kiến thức theo quy định của Trường). Thí sinh tốt 

nghiệp đại học ngành thuộc danh mục những ngành phải học bổ 

sung kiến thức của Trường phải hoàn thành các môn học bổ sung 

kiến thức theo quy định. 

2. Điều kiện về ngoại ngữ 

a) Các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi đánh giá năng 

lực ngoại ngữ 

đầu vào: 

- Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời 

gian ở nước 

ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy 

định hiện hành; 

- Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh hoặc 

ngành Sư phạm tiếng Anh; 

- Có một trong các văn bằng, chứng chỉ Tiếng Anh từ Bậc 3 trở lên 

theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam có thời 

hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp 

bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công 

nhận. 

b) Nếu thí sinh chưa có văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ theo 

quy định thì tham 

gia thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào do Trường tổ chức. 

3. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật 

mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, 

được cơ quan quản lý nhân sự nơi 

đang công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận. 

4. Điều kiện sức khỏe đủ điều kiện để học tập. 

5. Hồ sơ đăng ký đầy đủ, đúng thời gian quy định. 

5. Chuyên ngành Quản lý đất đai 

TT Nội dung Trình độ Thạc sĩ 

I 
Điều kiện đăng ký 

tuyển sinh 

Điều kiện đăng ký tuyển sinh: 

Thí sinh xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ là công dân nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đủ sức khỏe học tập, không trong 

thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong 

thời gian thi hành án hình sự, phải đáp ứng các điều kiện sau: 

1. Điều kiện về văn bằng 

Thí sinh xét tuyển đáp ứng yêu cầu sau: 

a) Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc công nhận tốt nghiệp đại học 

ngành phù hợp (danh sách ngành phù hợp theo quy định của Trường) 

với ngành xét tuyển; 

b) Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc công nhận tốt nghiệp đại học 

những ngành phải học bổ sung kiến thức (danh mục những ngành 

phải học bổ sung kiến thức theo quy định của Trường). Thí sinh tốt 



5 

TT Nội dung Trình độ Thạc sĩ 

nghiệp đại học ngành thuộc danh mục những ngành phải học bổ sung 

kiến thức của Trường phải hoàn thành các môn học bổ sung kiến 

thức theo quy định. 

2. Điều kiện về ngoại ngữ 

a) Các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi đánh giá năng 

lực ngoại ngữ 

đầu vào: 

- Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời 

gian ở nước 

ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy 

định hiện hành; 

- Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh hoặc 

ngành Sư phạm tiếng Anh; 

- Có một trong các văn bằng, chứng chỉ Tiếng Anh từ Bậc 3 trở lên 

theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam có thời 

hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp 

bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công 

nhận. 

b) Nếu thí sinh chưa có văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ theo quy 

định thì tham 

gia thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào do Trường tổ chức. 

3. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật 

mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, 

được cơ quan quản lý nhân sự nơi 

đang công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận. 

4. Điều kiện sức khỏe đủ điều kiện để học tập. 

5. Hồ sơ đăng ký đầy đủ, đúng thời gian quy định. 

6. Chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường 

TT Nội dung Trình độ Thạc sĩ 

I 
Điều kiện đăng ký 

tuyển sinh 

Điều kiện đăng ký tuyển sinh: 

Thí sinh xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ là công dân nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đủ sức khỏe học tập, không trong 

thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong 

thời gian thi hành án hình sự, phải đáp ứng các điều kiện sau: 

1. Điều kiện về văn bằng 

Thí sinh xét tuyển đáp ứng yêu cầu sau: 

a) Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc công nhận tốt nghiệp đại học 

ngành phù hợp (danh sách ngành phù hợp theo quy định của Trường) 

với ngành xét tuyển; 

b) Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc công nhận tốt nghiệp đại học 

những ngành phải học bổ sung kiến thức (danh mục những ngành 

phải học bổ sung kiến thức theo quy định của Trường). Thí sinh tốt 

nghiệp đại học ngành thuộc danh mục những ngành phải học bổ sung 

kiến thức của Trường phải hoàn thành các môn học bổ sung kiến 

thức theo quy định. 

2. Điều kiện về ngoại ngữ 

a) Các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi đánh giá năng 

lực ngoại ngữ 

đầu vào: 

- Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời 

gian ở nước 
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TT Nội dung Trình độ Thạc sĩ 

ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy 

định hiện hành; 

- Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh hoặc 

ngành Sư phạm tiếng Anh; 

- Có một trong các văn bằng, chứng chỉ Tiếng Anh từ Bậc 3 trở lên 

theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam có thời 

hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp 

bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công 

nhận. 

b) Nếu thí sinh chưa có văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ theo quy 

định thì tham 

gia thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào do Trường tổ chức. 

3. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật 

mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, 

được cơ quan quản lý nhân sự nơi 

đang công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận. 

4. Điều kiện sức khỏe đủ điều kiện để học tập. 

5. Hồ sơ đăng ký đầy đủ, đúng thời gian quy định. 

II. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

STT Danh sách Lĩnh vực /Ngành đào tạo 

1 Lĩnh vực Khoa học tự nhiên 

1.1 Khí tượng và khí hậu học 

1.2 Thuỷ văn học 

1.3 Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 

1.4 Khí tượng thủy văn biển 

2 Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin 

2.1 Công nghệ thông tin 

3 Lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật 

3.1 Công nghệ kỹ thuật môi trường 

3.2 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 

4 Lĩnh vực Kỹ thuật 

4.1 Kỹ thuật địa chất 

4.2 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 

5 Lĩnh vực Sản xuất và chế biến 

5.1 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 

6 Lĩnh vực Nông lâm nghiệp và thủy sản 

6.1 Khoa học đất 

7 Lĩnh vực Nhân văn 

7.1 Ngôn ngữ Anh 

8 Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân 

8.1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

8.2 Quản trị khách sạn 

9 Lĩnh vực Môi trường và bảo vệ môi trường 

9.1 Quản lý tài nguyên và môi trường 

9.2 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 
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STT Danh sách Lĩnh vực /Ngành đào tạo 

9.3 Quản lý đất đai 

9.4 Quản lý tài nguyên nước 

9.5 Quản lý biển 

10 Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

10.1 Quản trị kinh doanh 

10.2 Marketing 

103 Bất động sản 

10.4 Kế toán 

11 Lĩnh vực Pháp luật 

11.1 Luật 

12 Lĩnh vực Khoa học sự sống 

12.1 Sinh học ứng dụng 

 

1. Ngành Kế toán 

TT Nội dung 
Trình độ đại học 

Chính quy Vừa làm vừa học 

I 
Điều kiện đăng 

ký tuyển sinh 

Điều kiện đăng ký tuyển sinh: 

- Người đã được công nhận tốt 

nghiệp trung học phổ thông (THPT) 

của Việt Nam hoặc có bằng tốt 

nghiệp của nước ngoài được công 

nhận trình độ tương đương. Người 

đã có bằng tốt nghiệp trung cấp 

ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành 

dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu 

cầu khối lượng kiến thức văn hóa 

cấp THPT theo quy định của pháp 

luật. Ngoài ra, thí sinh dự tuyển 

phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Đạt ngưỡng đầu vào theo 

quy định trong Đề án này; 

b) Có đủ sức khoẻ để học tập 

theo quy định hiện hành; 

c) Có đủ thông tin cá nhân, hồ 

sơ dự tuyển theo quy định. 

- Đối với thí sinh khuyết tật bị 

suy giảm khả năng học tập, Hiệu 

trưởng xem xét, quyết định cho thí 

sinh được đăng ký dự tuyển và theo 

học các ngành phù hợp với điều 

kiện sức khỏe. 

- Đạt ngưỡng Đảm bảo chất lượng 

đầu vào theo quy định Quy chế 

tuyển sinh và Đề án tuyển sinh. 

*Tuyển sinh vừa làm vừa học trình độ 

Đại học: 

- Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình 

THPT của Việt Nam (theo hình thức 

giáo dục chính quy hoặc giáo dục 

thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình 

độ trung cấp (trong đó, người tốt 

nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa 

có bằng tốt nghiệp THPT phải học và 

thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến 

thức văn hóa THPT theo quy định của 

Luật Giáo dục và các văn bản hướng 

dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp 

chương trình THPT của nước ngoài 

(đã được nước sở tại cho phép thực 

hiện, đạt trình độ tương đương trình 

độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài 

hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là 

tốt nghiệp THPT). 

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy 

định hiện hành. Đối với người khuyết 

tật được cấp có thẩm quyền công nhận 

bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự 

lực trong sinh hoạt và học tập thì hiệu 

trưởng xem xét, quyết định cho dự 

tuyển vào các ngành học phù hợp với 

tình trạng sức khoẻ. 

- Đạt ngưỡng Đảm bảo chất lượng đầu 

vào theo quy định Quy chế tuyển sinh 
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TT Nội dung 
Trình độ đại học 

Chính quy Vừa làm vừa học 

và Đề án tuyển sinh. 

* Tuyển sinh đào tạo liên thông từ 

Trung cấp, Cao đẳng liên thông lên 

trình độ Đại học vừa làm vừa học: 

- Thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung 

cấp, cao đẳng, đại học tại các cơ sơ 

giáo dục hợp pháp của Việt Nam hoặc 

đã tốt nghiệp chương trình tương 

đương của nước ngoài được công nhận 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo hoặc Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội và có bằng tốt nghiệp, bảng 

điểm được công nhận theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo 

quy định hiện hành. Đối với người 

khuyết tật được cấp có thẩm quyền 

công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm 

khả năng tự lực trong sinh hoạt và học 

tập thì hiệu trưởng xem xét, quyết định 

cho dự tuyển vào các ngành học phù 

hợp với tình trạng sức khoẻ. 

- Đạt ngưỡng Đảm bảo chất lượng đầu 

vào theo quy định Quy chế tuyển sinh 

và Đề án tuyển sinh. 

2. Ngành Luật 

TT Nội dung 
Trình độ đại học 

Chính quy 

I 
Điều kiện đăng 

ký tuyển sinh 

Điều kiện đăng ký tuyển sinh: 

- Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt 

Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương 

đương. Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm 

ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa 

cấp THPT theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, thí sinh dự tuyển phải đáp 

ứng các điều kiện sau: 

a) Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định trong Đề án này; 

b) Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành; 

c) Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định. 

- Đối với thí sinh khuyết tật bị suy giảm khả năng học tập, Hiệu trưởng xem 

xét, quyết định cho thí sinh được đăng ký dự tuyển và theo học các ngành 

phù hợp với điều kiện sức khỏe. 

- Đạt ngưỡng Đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định Quy chế tuyển sinh 

và Đề án tuyển sinh. 

3. Ngành Quản trị kinh doanh 

TT Nội dung 
Trình độ đại học 

Chính quy 
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TT Nội dung 
Trình độ đại học 

Chính quy 

I 
Điều kiện đăng 

ký tuyển sinh 

Điều kiện đăng ký tuyển sinh: 

- Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt 

Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương 

đương. Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm 

ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa 

cấp THPT theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, thí sinh dự tuyển phải đáp 

ứng các điều kiện sau: 

a) Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định trong Đề án này; 

b) Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành; 

c) Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định. 

- Đối với thí sinh khuyết tật bị suy giảm khả năng học tập, Hiệu trưởng xem 

xét, quyết định cho thí sinh được đăng ký dự tuyển và theo học các ngành 

phù hợp với điều kiện sức khỏe. 

- Đạt ngưỡng Đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định Quy chế tuyển sinh 

và Đề án tuyển sinh. 

4. Ngành Marketing 

TT Nội dung 
Trình độ đại học 

Chính quy 

I 
Điều kiện đăng 

ký tuyển sinh 

Điều kiện đăng ký tuyển sinh: 

- Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt 

Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương 

đương. Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm 

ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa 

cấp THPT theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, thí sinh dự tuyển phải đáp 

ứng các điều kiện sau: 

a) Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định trong Đề án này; 

b) Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành; 

c) Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định. 

- Đối với thí sinh khuyết tật bị suy giảm khả năng học tập, Hiệu trưởng 

xem xét, quyết định cho thí sinh được đăng ký dự tuyển và theo học các 

ngành phù hợp với điều kiện sức khỏe. 

- Đạt ngưỡng Đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định Quy chế tuyển sinh 

và Đề án tuyển sinh. 

5. Ngành Bất động sản 

TT Nội dung 
Trình độ đại học 

Chính quy 

I 
Điều kiện đăng 

ký tuyển sinh 

Điều kiện đăng ký tuyển sinh: 

- Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt 

Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương 

đương. Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm 

ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa 

cấp THPT theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, thí sinh dự tuyển phải đáp 

ứng các điều kiện sau: 

a) Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định trong Đề án này; 

b) Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành; 

c) Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định. 

- Đối với thí sinh khuyết tật bị suy giảm khả năng học tập, Hiệu trưởng xem 
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TT Nội dung 
Trình độ đại học 

Chính quy 

xét, quyết định cho thí sinh được đăng ký dự tuyển và theo học các ngành 

phù hợp với điều kiện sức khỏe. 

- Đạt ngưỡng Đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định Quy chế tuyển sinh 

và Đề án tuyển sinh. 

6. Ngành Quản trị khách sạn 

TT Nội dung 
Trình độ đại học 

Chính quy 

I 
Điều kiện đăng 

ký tuyển sinh 

Điều kiện đăng ký tuyển sinh: 

- Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt 

Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương 

đương. Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm 

ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa 

cấp THPT theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, thí sinh dự tuyển phải đáp 

ứng các điều kiện sau: 

a) Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định trong Đề án này; 

b) Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành; 

c) Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định. 

- Đối với thí sinh khuyết tật bị suy giảm khả năng học tập, Hiệu trưởng xem 

xét, quyết định cho thí sinh được đăng ký dự tuyển và theo học các ngành 

phù hợp với điều kiện sức khỏe. 

- Đạt ngưỡng Đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định Quy chế tuyển sinh 

và Đề án tuyển sinh. 

7. Ngành Khí tượng và khí hậu học 

TT Nội dung 
Trình độ đại học 

Chính quy Vừa làm vừa học 

I 
Điều kiện đăng 

ký tuyển sinh 

Điều kiện đăng ký tuyển sinh: 

- Người đã được công nhận tốt 

nghiệp trung học phổ thông (THPT) 

của Việt Nam hoặc có bằng tốt 

nghiệp của nước ngoài được công 

nhận trình độ tương đương. Người 

đã có bằng tốt nghiệp trung cấp 

ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành 

dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu 

cầu khối lượng kiến thức văn hóa 

cấp THPT theo quy định của pháp 

luật. Ngoài ra, thí sinh dự tuyển 

phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Đạt ngưỡng đầu vào theo 

quy định trong Đề án này; 

b) Có đủ sức khoẻ để học tập 

theo quy định hiện hành; 

c) Có đủ thông tin cá nhân, hồ 

sơ dự tuyển theo quy định. 

- Đối với thí sinh khuyết tật bị suy 

giảm khả năng học tập, Hiệu trưởng 

xem xét, quyết định cho thí sinh 

Tuyển sinh đào tạo liên thông đối với 

người đã tốt nghiệp Đại học; liên 

thông từ Trung cấp, Cao đẳng liên 

thông lên trình độ Đại học vừa làm 

vừa học: 

- Thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung 

cấp, cao đẳng, đại học tại các cơ sơ 

giáo dục hợp pháp của Việt Nam hoặc 

đã tốt nghiệp chương trình tương 

đương của nước ngoài được công nhận 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo hoặc Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội và có bằng tốt nghiệp, bảng 

điểm được công nhận theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy 

định hiện hành. Đối với người khuyết 

tật được cấp có thẩm quyền công nhận 

bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự 

lực trong sinh hoạt và học tập thì hiệu 

trưởng xem xét, quyết định cho dự 
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TT Nội dung 
Trình độ đại học 

Chính quy Vừa làm vừa học 

được đăng ký dự tuyển và theo học 

các ngành phù hợp với điều kiện 

sức khỏe. 

- Đạt ngưỡng Đảm bảo chất lượng 

đầu vào theo quy định Quy chế 

tuyển sinh và Đề án tuyển sinh. 

tuyển vào các ngành học phù hợp với 

tình trạng sức khoẻ. 

- Đạt ngưỡng Đảm bảo chất lượng đầu 

vào theo quy định Quy chế tuyển sinh 

và Đề án tuyển sinh. 

8. Ngành Thuỷ văn học 

TT Nội dung 
Trình độ đại học 

Chính quy Vừa làm vừa học 

I 
Điều kiện đăng 

ký tuyển sinh 

Điều kiện đăng ký tuyển sinh: 

- Người đã được công nhận tốt 

nghiệp trung học phổ thông (THPT) 

của Việt Nam hoặc có bằng tốt 

nghiệp của nước ngoài được công 

nhận trình độ tương đương. Người 

đã có bằng tốt nghiệp trung cấp 

ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành 

dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu 

cầu khối lượng kiến thức văn hóa 

cấp THPT theo quy định của pháp 

luật. Ngoài ra, thí sinh dự tuyển 

phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Đạt ngưỡng đầu vào theo 

quy định trong Đề án này; 

b) Có đủ sức khoẻ để học tập 

theo quy định hiện hành; 

c) Có đủ thông tin cá nhân, hồ 

sơ dự tuyển theo quy định. 

- Đối với thí sinh khuyết tật bị suy 

giảm khả năng học tập, Hiệu trưởng 

xem xét, quyết định cho thí sinh 

được đăng ký dự tuyển và theo học 

các ngành phù hợp với điều kiện 

sức khỏe. 

- Đạt ngưỡng Đảm bảo chất lượng 

đầu vào theo quy định Quy chế 

tuyển sinh và Đề án tuyển sinh. 

Tuyển sinh đào tạo liên thông đối với 

người đã tốt nghiệp Đại học; liên 

thông từ Trung cấp, Cao đẳng liên 

thông lên trình độ Đại học vừa làm 

vừa học: 

- Thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung 

cấp, cao đẳng, đại học tại các cơ sơ 

giáo dục hợp pháp của Việt Nam hoặc 

đã tốt nghiệp chương trình tương 

đương của nước ngoài được công nhận 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo hoặc Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội và có bằng tốt nghiệp, bảng 

điểm được công nhận theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy 

định hiện hành. Đối với người khuyết 

tật được cấp có thẩm quyền công nhận 

bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự 

lực trong sinh hoạt và học tập thì hiệu 

trưởng xem xét, quyết định cho dự 

tuyển vào các ngành học phù hợp với 

tình trạng sức khoẻ. 

- Đạt ngưỡng Đảm bảo chất lượng đầu 

vào theo quy định Quy chế tuyển sinh 

và Đề án tuyển sinh. 

 

9. Ngành Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 

TT Nội dung 
Trình độ đại học 

Chính quy Vừa làm vừa học 

I 
Điều kiện đăng 

ký tuyển sinh 

Điều kiện đăng ký tuyển sinh: 

- Người đã được công nhận tốt 

nghiệp trung học phổ thông (THPT) 

của Việt Nam hoặc có bằng tốt 

nghiệp của nước ngoài được công 

nhận trình độ tương đương. Người đã 

có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành 

Tuyển sinh đào tạo liên thông đối với 

người đã tốt nghiệp Đại học: 

- Thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung 

cấp, cao đẳng, đại học tại các cơ sơ 

giáo dục hợp pháp của Việt Nam 

hoặc đã tốt nghiệp chương trình 

tương đương của nước ngoài được 
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TT Nội dung 
Trình độ đại học 

Chính quy Vừa làm vừa học 

nghề thuộc cùng nhóm ngành dự 

tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu 

khối lượng kiến thức văn hóa cấp 

THPT theo quy định của pháp luật. 

Ngoài ra, thí sinh dự tuyển phải đáp 

ứng các điều kiện sau: 

a) Đạt ngưỡng đầu vào theo quy 

định trong Đề án này; 

b) Có đủ sức khoẻ để học tập 

theo quy định hiện hành; 

c) Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ 

dự tuyển theo quy định. 

- Đối với thí sinh khuyết tật bị suy 

giảm khả năng học tập, Hiệu trưởng 

xem xét, quyết định cho thí sinh 

được đăng ký dự tuyển và theo học 

các ngành phù hợp với điều kiện sức 

khỏe. 

- Đạt ngưỡng Đảm bảo chất lượng 

đầu vào theo quy định Quy chế tuyển 

sinh và Đề án tuyển sinh. 

công nhận theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội và có 

bằng tốt nghiệp, bảng điểm được 

công nhận theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội. 

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy 

định hiện hành. Đối với người khuyết 

tật được cấp có thẩm quyền công 

nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả 

năng tự lực trong sinh hoạt và học 

tập thì hiệu trưởng xem xét, quyết 

định cho dự tuyển vào các ngành học 

phù hợp với tình trạng sức khoẻ. 

- Đạt ngưỡng Đảm bảo chất lượng 

đầu vào theo quy định Quy chế tuyển 

sinh và Đề án tuyển sinh. 

 

 

10. Ngành Sinh học ứng dụng 

TT Nội dung 
Trình độ đại học 

Chính quy 

I 
Điều kiện đăng 

ký tuyển sinh 

Điều kiện đăng ký tuyển sinh: 

- Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt 

Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương 

đương. Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm 

ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa 

cấp THPT theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, thí sinh dự tuyển phải đáp 

ứng các điều kiện sau: 

a) Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định trong Đề án này; 

b) Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành; 

c) Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định. 

- Đối với thí sinh khuyết tật bị suy giảm khả năng học tập, Hiệu trưởng xem 

xét, quyết định cho thí sinh được đăng ký dự tuyển và theo học các ngành 

phù hợp với điều kiện sức khỏe. 

- Đạt ngưỡng Đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định Quy chế tuyển sinh 

và Đề án tuyển sinh. 

 

 

11. Ngành Công nghệ thông tin 

TT Nội dung 
Trình độ đại học 

Chính quy 

I 
Điều kiện đăng 

ký tuyển sinh 

Điều kiện đăng ký tuyển sinh: 

- Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt 

Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương 
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TT Nội dung 
Trình độ đại học 

Chính quy 

đương. Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm 

ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa 

cấp THPT theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, thí sinh dự tuyển phải đáp 

ứng các điều kiện sau: 

a) Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định trong Đề án này; 

b) Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành; 

c) Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định. 

- Đối với thí sinh khuyết tật bị suy giảm khả năng học tập, Hiệu trưởng xem 

xét, quyết định cho thí sinh được đăng ký dự tuyển và theo học các ngành 

phù hợp với điều kiện sức khỏe. 

- Đạt ngưỡng Đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định Quy chế tuyển sinh 

và Đề án tuyển sinh. 

12. Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường 

TT Nội dung 
Trình độ đại học 

Chính quy Vừa làm vừa học 

I 

Điều kiện 

đăng ký tuyển 

sinh 

Điều kiện đăng ký tuyển sinh: 

- Người đã được công nhận tốt 

nghiệp trung học phổ thông (THPT) 

của Việt Nam hoặc có bằng tốt 

nghiệp của nước ngoài được công 

nhận trình độ tương đương. Người 

đã có bằng tốt nghiệp trung cấp 

ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành 

dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu 

cầu khối lượng kiến thức văn hóa 

cấp THPT theo quy định của pháp 

luật. Ngoài ra, thí sinh dự tuyển 

phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Đạt ngưỡng đầu vào theo 

quy định trong Đề án này; 

b) Có đủ sức khoẻ để học tập 

theo quy định hiện hành; 

c) Có đủ thông tin cá nhân, hồ 

sơ dự tuyển theo quy định. 

- Đối với thí sinh khuyết tật bị suy 

giảm khả năng học tập, Hiệu trưởng 

xem xét, quyết định cho thí sinh 

được đăng ký dự tuyển và theo học 

các ngành phù hợp với điều kiện 

sức khỏe. 

- Đạt ngưỡng Đảm bảo chất lượng 

đầu vào theo quy định Quy chế 

tuyển sinh và Đề án tuyển sinh. 

Tuyển sinh đào tạo liên thông đối với 

người đã tốt nghiệp Đại học; liên thông 

từ Trung cấp, Cao đẳng liên thông lên 

trình độ Đại học vừa làm vừa học: 

- Thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung 

cấp, cao đẳng, đại học tại các cơ sơ 

giáo dục hợp pháp của Việt Nam hoặc 

đã tốt nghiệp chương trình tương 

đương của nước ngoài được công nhận 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo hoặc Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội và có bằng tốt nghiệp, bảng 

điểm được công nhận theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy 

định hiện hành. Đối với người khuyết 

tật được cấp có thẩm quyền công nhận 

bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự 

lực trong sinh hoạt và học tập thì hiệu 

trưởng xem xét, quyết định cho dự 

tuyển vào các ngành học phù hợp với 

tình trạng sức khoẻ. 

- Đạt ngưỡng Đảm bảo chất lượng đầu 

vào theo quy định Quy chế tuyển sinh 

và Đề án tuyển sinh. 

13. Ngành Kỹ thuật địa chất 

TT Nội dung 
Trình độ đại học 

Chính quy Vừa làm vừa học 

I Điều kiện Điều kiện đăng ký tuyển sinh: Tuyển sinh đào tạo liên thông đối với 
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TT Nội dung 
Trình độ đại học 

Chính quy Vừa làm vừa học 

đăng ký tuyển 

sinh 

- Người đã được công nhận tốt 

nghiệp trung học phổ thông (THPT) 

của Việt Nam hoặc có bằng tốt 

nghiệp của nước ngoài được công 

nhận trình độ tương đương. Người 

đã có bằng tốt nghiệp trung cấp 

ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành 

dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu 

cầu khối lượng kiến thức văn hóa 

cấp THPT theo quy định của pháp 

luật. Ngoài ra, thí sinh dự tuyển phải 

đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Đạt ngưỡng đầu vào theo 

quy định trong Đề án này; 

b) Có đủ sức khoẻ để học tập 

theo quy định hiện hành; 

c) Có đủ thông tin cá nhân, hồ 

sơ dự tuyển theo quy định. 

- Đối với thí sinh khuyết tật bị suy 

giảm khả năng học tập, Hiệu trưởng 

xem xét, quyết định cho thí sinh 

được đăng ký dự tuyển và theo học 

các ngành phù hợp với điều kiện sức 

khỏe. 

- Đạt ngưỡng Đảm bảo chất lượng 

đầu vào theo quy định Quy chế 

tuyển sinh và Đề án tuyển sinh. 

 

người đã tốt nghiệp Đại học; liên thông 

từ Trung cấp, Cao đẳng liên thông lên 

trình độ Đại học vừa làm vừa học: 

- Thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung 

cấp, cao đẳng, đại học tại các cơ sơ 

giáo dục hợp pháp của Việt Nam hoặc 

đã tốt nghiệp chương trình tương 

đương của nước ngoài được công nhận 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo hoặc Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội và có bằng tốt nghiệp, bảng 

điểm được công nhận theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy 

định hiện hành. Đối với người khuyết 

tật được cấp có thẩm quyền công nhận 

bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự 

lực trong sinh hoạt và học tập thì hiệu 

trưởng xem xét, quyết định cho dự 

tuyển vào các ngành học phù hợp với 

tình trạng sức khoẻ. 

- Đạt ngưỡng Đảm bảo chất lượng đầu 

vào theo quy định Quy chế tuyển sinh 

và Đề án tuyển sinh. 

 

 

14. Ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 

TT Nội dung 
Trình độ đại học 

Chính quy Vừa làm vừa học 

I 

Điều kiện 

đăng ký tuyển 

sinh 

Điều kiện đăng ký tuyển sinh: 

- Người đã được công nhận tốt 

nghiệp trung học phổ thông (THPT) 

của Việt Nam hoặc có bằng tốt 

nghiệp của nước ngoài được công 

nhận trình độ tương đương. Người 

đã có bằng tốt nghiệp trung cấp 

ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành 

dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu 

cầu khối lượng kiến thức văn hóa 

cấp THPT theo quy định của pháp 

luật. Ngoài ra, thí sinh dự tuyển 

phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Đạt ngưỡng đầu vào theo 

quy định trong Đề án này; 

b) Có đủ sức khoẻ để học tập 

theo quy định hiện hành; 

Tuyển sinh đào tạo liên thông đối với 

người đã tốt nghiệp Đại học; liên thông 

từ Trung cấp, Cao đẳng liên thông lên 

trình độ Đại học vừa làm vừa học: 

- Thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung 

cấp, cao đẳng, đại học tại các cơ sơ 

giáo dục hợp pháp của Việt Nam hoặc 

đã tốt nghiệp chương trình tương 

đương của nước ngoài được công nhận 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo hoặc Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội và có bằng tốt nghiệp, bảng 

điểm được công nhận theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy 

định hiện hành. Đối với người khuyết 
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TT Nội dung 
Trình độ đại học 

Chính quy Vừa làm vừa học 

c) Có đủ thông tin cá nhân, hồ 

sơ dự tuyển theo quy định. 

- Đối với thí sinh khuyết tật bị suy 

giảm khả năng học tập, Hiệu trưởng 

xem xét, quyết định cho thí sinh 

được đăng ký dự tuyển và theo học 

các ngành phù hợp với điều kiện 

sức khỏe. 

- Đạt ngưỡng Đảm bảo chất lượng 

đầu vào theo quy định Quy chế 

tuyển sinh và Đề án tuyển sinh. 

 

tật được cấp có thẩm quyền công nhận 

bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự 

lực trong sinh hoạt và học tập thì hiệu 

trưởng xem xét, quyết định cho dự 

tuyển vào các ngành học phù hợp với 

tình trạng sức khoẻ. 

- Đạt ngưỡng Đảm bảo chất lượng đầu 

vào theo quy định Quy chế tuyển sinh 

và Đề án tuyển sinh. 

15. Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 

TT Nội dung 
Trình độ đại học 

Chính quy 

I 
Điều kiện đăng 

ký tuyển sinh 

Điều kiện đăng ký tuyển sinh: 

- Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt 

Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương 

đương. Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm 

ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa 

cấp THPT theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, thí sinh dự tuyển phải đáp 

ứng các điều kiện sau: 

a) Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định trong Đề án này; 

b) Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành; 

c) Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định. 

- Đối với thí sinh khuyết tật bị suy giảm khả năng học tập, Hiệu trưởng xem 

xét, quyết định cho thí sinh được đăng ký dự tuyển và theo học các ngành 

phù hợp với điều kiện sức khỏe. 

- Đạt ngưỡng Đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định Quy chế tuyển sinh 

và Đề án tuyển sinh. 

16. Ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 

TT Nội dung 
Trình độ đại học 

Chính quy 

I 
Điều kiện đăng 

ký tuyển sinh 

Điều kiện đăng ký tuyển sinh: 

- Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt 

Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương 

đương. Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm 

ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa 

cấp THPT theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, thí sinh dự tuyển phải đáp 

ứng các điều kiện sau: 

a) Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định trong Đề án này; 

b) Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành; 

c) Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định. 

- Đối với thí sinh khuyết tật bị suy giảm khả năng học tập, Hiệu trưởng xem 

xét, quyết định cho thí sinh được đăng ký dự tuyển và theo học các ngành 

phù hợp với điều kiện sức khỏe. 

- Đạt ngưỡng Đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định Quy chế tuyển sinh 
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TT Nội dung 
Trình độ đại học 

Chính quy 

và Đề án tuyển sinh. 

17. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

TT Nội dung 
Trình độ đại học 

Chính quy 

I 
Điều kiện đăng 

ký tuyển sinh 

Điều kiện đăng ký tuyển sinh: 

- Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt 

Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương 

đương. Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm 

ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa 

cấp THPT theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, thí sinh dự tuyển phải đáp 

ứng các điều kiện sau: 

a) Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định trong Đề án này; 

b) Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành; 

c) Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định. 

- Đối với thí sinh khuyết tật bị suy giảm khả năng học tập, Hiệu trưởng xem 

xét, quyết định cho thí sinh được đăng ký dự tuyển và theo học các ngành 

phù hợp với điều kiện sức khỏe. 

- Đạt ngưỡng Đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định Quy chế tuyển sinh 

và Đề án tuyển sinh. 

18. Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường 

TT Nội dung 
Trình độ đại học 

Chính quy Vừa làm vừa học 

I 

Điều kiện 

đăng ký 

tuyển sinh 

Điều kiện đăng ký tuyển sinh: 

- Người đã được công nhận tốt nghiệp 

trung học phổ thông (THPT) của Việt 

Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước 

ngoài được công nhận trình độ tương 

đương. Người đã có bằng tốt nghiệp 

trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm 

ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ 

yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa 

cấp THPT theo quy định của pháp luật. 

Ngoài ra, thí sinh dự tuyển phải đáp 

ứng các điều kiện sau: 

a) Đạt ngưỡng đầu vào theo quy 

định trong Đề án này; 

b) Có đủ sức khoẻ để học tập theo 

quy định hiện hành; 

c) Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ 

dự tuyển theo quy định. 

- Đối với thí sinh khuyết tật bị suy 

giảm khả năng học tập, Hiệu trưởng 

xem xét, quyết định cho thí sinh được 

đăng ký dự tuyển và theo học các 

ngành phù hợp với điều kiện sức khỏe. 

- Đạt ngưỡng Đảm bảo chất lượng đầu 

vào theo quy định Quy chế tuyển sinh 

Tuyển sinh đào tạo liên thông đối với 

người đã tốt nghiệp Đại học; liên thông 

từ Trung cấp, Cao đẳng liên thông lên 

trình độ Đại học vừa làm vừa học: 

- Thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung 

cấp, cao đẳng, đại học tại các cơ sơ 

giáo dục hợp pháp của Việt Nam hoặc 

đã tốt nghiệp chương trình tương 

đương của nước ngoài được công nhận 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo hoặc Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội và có bằng tốt nghiệp, bảng 

điểm được công nhận theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo 

quy định hiện hành. Đối với người 

khuyết tật được cấp có thẩm quyền 

công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm 

khả năng tự lực trong sinh hoạt và học 

tập thì hiệu trưởng xem xét, quyết định 

cho dự tuyển vào các ngành học phù 

hợp với tình trạng sức khoẻ. 

- Đạt ngưỡng Đảm bảo chất lượng đầu 

vào theo quy định Quy chế tuyển sinh 
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TT Nội dung 
Trình độ đại học 

Chính quy Vừa làm vừa học 

và Đề án tuyển sinh. và Đề án tuyển sinh. 

 

 

 

 

19. Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 

TT Nội dung 
Trình độ đại học 

Chính quy 

I 
Điều kiện đăng 

ký tuyển sinh 

Điều kiện đăng ký tuyển sinh: 

- Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt 

Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương 

đương. Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm 

ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa 

cấp THPT theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, thí sinh dự tuyển phải đáp 

ứng các điều kiện sau: 

a) Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định trong Đề án này; 

b) Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành; 

c) Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định. 

- Đối với thí sinh khuyết tật bị suy giảm khả năng học tập, Hiệu trưởng xem 

xét, quyết định cho thí sinh được đăng ký dự tuyển và theo học các ngành 

phù hợp với điều kiện sức khỏe. 

- Đạt ngưỡng Đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định Quy chế tuyển sinh 

và Đề án tuyển sinh. 

20. Ngành Quản lý đất đai 

TT Nội dung 
Trình độ đại học 

Chính quy Vừa làm vừa học 

I 

Điều kiện 

đăng ký tuyển 

sinh 

Điều kiện đăng ký tuyển sinh: 

- Người đã được công nhận tốt 

nghiệp trung học phổ thông (THPT) 

của Việt Nam hoặc có bằng tốt 

nghiệp của nước ngoài được công 

nhận trình độ tương đương. Người 

đã có bằng tốt nghiệp trung cấp 

ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành 

dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu 

cầu khối lượng kiến thức văn hóa 

cấp THPT theo quy định của pháp 

luật. Ngoài ra, thí sinh dự tuyển 

phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Đạt ngưỡng đầu vào theo 

quy định trong Đề án này; 

b) Có đủ sức khoẻ để học tập 

theo quy định hiện hành; 

c) Có đủ thông tin cá nhân, hồ 

sơ dự tuyển theo quy định. 

*Tuyển sinh vừa làm vừa học trình độ 

Đại học: 

- Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình 

THPT của Việt Nam (theo hình thức 

giáo dục chính quy hoặc giáo dục 

thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình 

độ trung cấp (trong đó, người tốt 

nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa 

có bằng tốt nghiệp THPT phải học và 

thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức 

văn hóa THPT theo quy định của Luật 

Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi 

hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình 

THPT của nước ngoài (đã được nước 

sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ 

tương đương trình độ THPT của Việt 

Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam 

(sau đây gọi chung là tốt nghiệp 

THPT). 
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TT Nội dung 
Trình độ đại học 

Chính quy Vừa làm vừa học 

- Đối với thí sinh khuyết tật bị suy 

giảm khả năng học tập, Hiệu trưởng 

xem xét, quyết định cho thí sinh 

được đăng ký dự tuyển và theo học 

các ngành phù hợp với điều kiện 

sức khỏe. 

- Đạt ngưỡng Đảm bảo chất lượng 

đầu vào theo quy định Quy chế 

tuyển sinh và Đề án tuyển sinh. 

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy 

định hiện hành. Đối với người khuyết 

tật được cấp có thẩm quyền công nhận 

bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự 

lực trong sinh hoạt và học tập thì hiệu 

trưởng xem xét, quyết định cho dự 

tuyển vào các ngành học phù hợp với 

tình trạng sức khoẻ. 

- Đạt ngưỡng Đảm bảo chất lượng đầu 

vào theo quy định Quy chế tuyển sinh 

và Đề án tuyển sinh. 

* Tuyển sinh đào tạo liên thông đối với 

người đã tốt nghiệp Đại học; liên thông 

từ Trung cấp, Cao đẳng liên thông lên 

trình độ Đại học vừa làm vừa học: 

- Thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung 

cấp, cao đẳng, đại học tại các cơ sơ 

giáo dục hợp pháp của Việt Nam hoặc 

đã tốt nghiệp chương trình tương 

đương của nước ngoài được công nhận 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo hoặc Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội và có bằng tốt nghiệp, bảng 

điểm được công nhận theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy 

định hiện hành. Đối với người khuyết 

tật được cấp có thẩm quyền công nhận 

bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự 

lực trong sinh hoạt và học tập thì hiệu 

trưởng xem xét, quyết định cho dự 

tuyển vào các ngành học phù hợp với 

tình trạng sức khoẻ. 

- Đạt ngưỡng Đảm bảo chất lượng đầu 

vào theo quy định Quy chế tuyển sinh 

và Đề án tuyển sinh. 

 

21. Ngành Quản lý tài nguyên nước 

TT Nội dung 
Trình độ đại học 

Chính quy Vừa làm vừa học 

I 

Điều kiện 

đăng ký tuyển 

sinh 

Điều kiện đăng ký tuyển sinh: 

- Người đã được công nhận tốt 

nghiệp trung học phổ thông (THPT) 

của Việt Nam hoặc có bằng tốt 

nghiệp của nước ngoài được công 

nhận trình độ tương đương. Người đã 

có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành 

nghề thuộc cùng nhóm ngành dự 

Tuyển sinh đào tạo liên thông đối với 

người đã tốt nghiệp Đại học; liên 

thông từ Trung cấp, Cao đẳng liên 

thông lên trình độ Đại học vừa làm 

vừa học: 

- Thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung 

cấp, cao đẳng, đại học tại các cơ sơ 

giáo dục hợp pháp của Việt Nam 
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TT Nội dung 
Trình độ đại học 

Chính quy Vừa làm vừa học 

tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu 

khối lượng kiến thức văn hóa cấp 

THPT theo quy định của pháp luật. 

Ngoài ra, thí sinh dự tuyển phải đáp 

ứng các điều kiện sau: 

a) Đạt ngưỡng đầu vào theo quy 

định trong Đề án này; 

b) Có đủ sức khoẻ để học tập 

theo quy định hiện hành; 

c) Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ 

dự tuyển theo quy định. 

- Đối với thí sinh khuyết tật bị suy 

giảm khả năng học tập, Hiệu trưởng 

xem xét, quyết định cho thí sinh được 

đăng ký dự tuyển và theo học các 

ngành phù hợp với điều kiện sức 

khỏe. 

- Đạt ngưỡng Đảm bảo chất lượng 

đầu vào theo quy định Quy chế tuyển 

sinh và Đề án tuyển sinh. 

hoặc đã tốt nghiệp chương trình 

tương đương của nước ngoài được 

công nhận theo quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội và có bằng tốt 

nghiệp, bảng điểm được công nhận 

theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo hoặc Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội. 

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy 

định hiện hành. Đối với người khuyết 

tật được cấp có thẩm quyền công 

nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả 

năng tự lực trong sinh hoạt và học tập 

thì hiệu trưởng xem xét, quyết định 

cho dự tuyển vào các ngành học phù 

hợp với tình trạng sức khoẻ. 

- Đạt ngưỡng Đảm bảo chất lượng 

đầu vào theo quy định Quy chế tuyển 

sinh và Đề án tuyển sinh. 

 

22. Ngành Quản lý biển 

TT Nội dung 
Trình độ đại học 

Chính quy Vừa làm vừa học 

I 

Điều kiện 

đăng ký tuyển 

sinh 

Điều kiện đăng ký tuyển sinh: 

- Người đã được công nhận tốt 

nghiệp trung học phổ thông (THPT) 

của Việt Nam hoặc có bằng tốt 

nghiệp của nước ngoài được công 

nhận trình độ tương đương. Người đã 

có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành 

nghề thuộc cùng nhóm ngành dự 

tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu 

khối lượng kiến thức văn hóa cấp 

THPT theo quy định của pháp luật. 

Ngoài ra, thí sinh dự tuyển phải đáp 

ứng các điều kiện sau: 

a) Đạt ngưỡng đầu vào theo quy 

định trong Đề án này; 

b) Có đủ sức khoẻ để học tập 

theo quy định hiện hành; 

c) Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ 

dự tuyển theo quy định. 

- Đối với thí sinh khuyết tật bị suy 

giảm khả năng học tập, Hiệu trưởng 

xem xét, quyết định cho thí sinh được 

đăng ký dự tuyển và theo học các 

ngành phù hợp với điều kiện sức 

khỏe. 

Tuyển sinh đào tạo liên thông đối với 

người đã tốt nghiệp Đại học; liên 

thông từ Trung cấp, Cao đẳng liên 

thông lên trình độ Đại học vừa làm 

vừa học: 

- Thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung 

cấp, cao đẳng, đại học tại các cơ sơ 

giáo dục hợp pháp của Việt Nam 

hoặc đã tốt nghiệp chương trình 

tương đương của nước ngoài được 

công nhận theo quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội và có bằng tốt 

nghiệp, bảng điểm được công nhận 

theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo hoặc Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội. 

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy 

định hiện hành. Đối với người khuyết 

tật được cấp có thẩm quyền công 

nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả 

năng tự lực trong sinh hoạt và học tập 

thì hiệu trưởng xem xét, quyết định 

cho dự tuyển vào các ngành học phù 

hợp với tình trạng sức khoẻ. 
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TT Nội dung 
Trình độ đại học 

Chính quy Vừa làm vừa học 

- Đạt ngưỡng Đảm bảo chất lượng 

đầu vào theo quy định Quy chế tuyển 

sinh và Đề án tuyển sinh. 

- Đạt ngưỡng Đảm bảo chất lượng 

đầu vào theo quy định Quy chế tuyển 

sinh và Đề án tuyển sinh. 

23. Ngành Ngôn ngữ Anh 

TT Nội dung 
Trình độ đại học 

Chính quy 

I 
Điều kiện đăng 

ký tuyển sinh 

Điều kiện đăng ký tuyển sinh: 

- Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt 

Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương 

đương. Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm 

ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa 

cấp THPT theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, thí sinh dự tuyển phải đáp 

ứng các điều kiện sau: 

a) Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định trong Đề án này; 

b) Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành; 

c) Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định. 

- Đối với thí sinh khuyết tật bị suy giảm khả năng học tập, Hiệu trưởng xem 

xét, quyết định cho thí sinh được đăng ký dự tuyển và theo học các ngành 

phù hợp với điều kiện sức khỏe. 

- Đạt ngưỡng Đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định Quy chế tuyển sinh 

và Đề án tuyển sinh. 
 

 

 

Hà Nội, ngày      tháng 6 năm 2022 
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